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Câu 1. Đọc đoạn văn dưới đây, hãy cho biết nhân vật hoạt hình nào được giới thiệu và tính cách ra sao.
Nếu như nói đến phim hoạt hình thì chúng ta không thể không nhắc đến vương quốc của phim hoạt hình đó chính là Walt Disney, nhân vật mà em yêu thích chính là chú chuột Mickey vô cùng thông minh và dễ thương. Chuột Mickey là chú chuột với ngoại hình khác với các loài chuột khác, lúc nào chú cũng đeo một chiếc bao tay màu trắng và mặc chiếc quần yếm màu đỏ. Hình ảnh Chuột Mickey nhanh nhẹn, hoạt bát, dễ thương in đậm trong lòng khán giả bao thế hệ.
A. Chú mèo máy Đô-rê-mon thông minh, có chiếc túi thần kì, hay giúp đỡ bạn.
B. Chú chuột Mickey thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát và dễ thương.
C. Chú vịt Donald nhút nhát, thu mình, ngốc nghếch.
D. Chú mèo Hello Kitty hiền lành, thân thiện, luôn in đậm trong lòng khán giả.
Câu 2. Đọc câu văn sau: “Những hàng tre bên bờ sông nghiêng mình thì thầm kể chuyện làng quê qua bao mùa nắng gió.”
Tác dụng cụ thể của phép nhân hóa trong câu văn trên là gì?
A. Làm cho hình ảnh hàng tre trở nên sinh động, gần gũi, có hồn; giúp người đọc cảm nhận được vẻ đẹp thân thương, gắn bó giữa thiên nhiên và con người của làng quê.
B. Giúp câu văn thêm hay và sinh động,  người đọc hiểu chính xác đặc điểm sinh học của cây tre.
C. Làm câu văn thêm hay và sinh động, người đọc thấy rõ số lượng và kích thước của các hàng tre bên bờ sông.
D. Làm câu văn thêm hay và sinh động, người đọc thấy rõ hàng tre giống làng quê.
Câu 3. Thành phần chủ ngữ của câu: “Những chùm hoa đỏ chói, vàng sáng, tím lịm như nhung đã nảy ra từ nách lá rồi dần dần kết quả.” là:
A. Những chùm hoa đỏ chói, vàng sáng, tím lịm như nhung
B. Những chùm hoa đỏ chói, vàng sáng, tím lịm 
C. Những chùm hoa 
D. Đã nảy ra từ nách lá rồi dần dần kết quả
Câu 4. Dòng nào dưới đây gồm 3 từ đồng nghĩa với từ “nhân nghĩa”? 
A. nhân đức, nhân hậu, nhân dân.		
B. nhân đức, nhân từ, lương thiện
C. nhân đức, nhân hậu, nhân từ			
D. nhân đức, nhân từ, thiện chí.
Câu 5. Đọc hai câu sau:
(1) Em bé bị đau chân nên không đi học được.
(2) Chiếc bàn này bị gãy chân.
Hai từ “chân” trong hai câu trên là:
A. Từ đồng nghĩa
B. Từ đa nghĩa
C. Từ láy
D. Từ ghép
Câu 6. Từ “vàng” nào được dùng với nghĩa chuyển?
A. Trái tim vàng
B. Đồng lúa vàng rực
C. Nắng vàng tươi
D. Hiệu vàng, bạc, đá quý
Câu 7. Trong các câu dưới đây, câu nào sử dụng sai kết từ?
A. Vì trời mưa to nên đường làng bị ngập nước.
B. Mặc dù bạn Nam học giỏi và được thầy cô khen. 
C. Nếu em chăm chỉ học tập thì kết quả sẽ tiến bộ.
D. Tuy đêm đã khuya nhưng bạn Lan vẫn ngồi học bài.
Câu 8. Chọn cặp kết từ thích hợp để điền vào chỗ chấm:
Hoa sen .......................... đẹp ........................... rất thơm.    
A. Tuy – nhưng             
B. Nếu – thì             
C. Vì – nên                
D. Không chỉ – mà còn
Câu 9. Tìm vị ngữ trong câu “Hơi nước mát lạnh phả vào ngập gian phòng.” 
A. Hơi nước.					
B. Hơi nước mát lạnh
C. phả vào ngập gian phòng			
D.vào ngập gian phòng
Câu 10. Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ sau:
                “Tre xanh
                Xanh tự bao giờ?
                Chuyện ngày xưa ...đã có bờ tre xanh.”
A. Nhân hoá	                                         
B. So sánh		
C. Điệp từ		                 			
D. So sánh và nhân hoá
Câu 11. Nêu tác dụng của biện pháp điệp từ, điệp ngữ trong đoạn thơ sau:
Mồ hôi mà đổ xuống đồng,
Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương.
Mồ hôi mà đổ xuống vườn,
Dâu xanh lá tốt vấn vương tơ tằm.
Mồ hôi mà đổ xuống đầm,
Cá lội phía dưới, rau nằm phía trên.
A. Nhấn mạnh giá trị và đề cao kết quả lao động của người nông dân
B. Nhấn mạnh đồng ruộng và ao cá của người nông dân
C. Nhấn mạnh quá trình nghiên cứu việc chữa bệnh đổ mồ hôi
D. Làm cho đoạn thơ có nhịp điệu, dễ nhớ nhưng không thể hiện nội dung lao động
Câu 12. Từ "chú" trong câu nào dưới đây là đại từ?
A. Chú tôi có khuôn mặt chữ điền với làn da ngăm khỏe mạnh. 
B. Chú trầm ngâm rồi lặng lẽ bước đi. 
C. Bố cháu rất thích chơi cờ với chú. 
D. Cả bố và chú tôi đều thích chơi cờ.
Câu 13. Nêu công dụng của dấu gạch ngang trong trường hợp sau:
Đi hết con đường này sẽ nhìn thấy một hàng rào hoa giấy màu tím - dải ngăn cách giữa sân bóng đá và khu dân cư.
A. Đánh dấu lời nói của nhân vật                     
B. B. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích
C. Nối hai từ ngữ trong một liên danh              
D. Đánh dấu các ý liệt kê
Câu 14. Các âm đầu thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu “Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cành nặng …ĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng …im hót.” lần lượt là:
A. ch/ch	     
B. tr/ch	         
C. ch/tr	         
D. tr/tr
Câu 15. Đáp án nào dưới đây viết đúng chính tả?
A. giấu diếm, giành dụm, xuất xắc 	                                        
B. giấu giếm, giành giụm, suất sắc
C. giấu giếm, dành dụm, xuất sắc                                          
[bookmark: _Hlk156425422]D. dấu diếm, dành dụm, suất xắc
Câu 16. Trường hợp nào dưới đây viết hoa đúng quy tắc?
A. Bộ Giáo dục và Đào tạo 
B. Bộ giáo dục và Đào tạo
C. Bộ Giáo dục và đào tạo
D. Bộ giáo dục và đào tạo
Câu 17. Trường hợp nào dưới đây chứa các từ đa nghĩa.
A. Chúng em ngồi vào bàn để bàn kế hoạch cho kì nghỉ Tết Nguyên đán.
B. Bà bị đau chân, em bóp chân cho bà.
C. Mặt trời lên cao, ánh trời trong xanh.
[bookmark: _GoBack]D. Đoàn khách du lịch cũng đặt chân xuống đến chân núi.
Câu 18. Đâu là những thông tin về nhân vật em cần đưa vào đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách?
A. Đặc điểm ngoại hình của nhân vật
B. Tên nhân vật, đặc điểm về ngoại hình, hành động, lời nói, suy nghĩ,…
C. Mối quan hệ của nhân vật đó với các nhân vật khác trong cuốn sách
D. Hoàn cảnh sống của nhân vật
Câu 19. Đâu không phải là nội dung cần có khi giới thiệu một nhân vật trong bộ phim hoạt hình?
A. Tên nhân vật và bộ phim hoạt hình mà nhân vật đó xuất hiện
B. Ngoại hình, tính cách hoặc đặc điểm nổi bật của nhân vật
C. Vai trò của nhân vật trong bộ phim
D. Giá bán vé xem phim và lịch chiếu tại rạp
Câu 20. Sắp xếp lại các câu cho dưới đây để tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh:
(1) Cho nên mọi cử chỉ, hành động của cậu bé đều khiến anh ta nghi ngờ.
(2) Hôm sau, anh ta lên núi thì lại thấy cây búa của mình bỏ quên dưới gốc cây.
(3) Có một anh chàng tiều phu làm mất cây búa, anh ta cho rằng cậu bé hàng xóm là kẻ trộm.
(4) Nghe cậu bé nói chuyện cũng cho là giọng nói của kẻ ăn trộm.
(5) Từ đó, anh ta nhìn mọi cử chỉ, hành động của cậu bé nhà hàng xóm không còn giống kẻ trộm nữa.

A. (3) - (1) - (2) - (4) - (5)
B. (3) - (1) - (4) - (2) - (5)
C. (3) - (1) - (5) - (2) - (4)
D. (3) - (1) - (5) - (4) - (2)


